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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 
VÀ 
KẾ HOẠCH NĂM 2007
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT trong công văn số 2759 BNN-KHCN ngày 20/06/2006 Viện Quy hoạch Thuỷ lợi báo cáo các nội dung sau:

I. Kết quả thực hiện công tác KHCN 6 tháng đầu năm 2006

I.1. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi được giao thực hiện 3 đề tài cấp Bộ và 6 đề tài cấp Cơ sở với tổng kinh phí 1550 triệu đồng. Trong đó có hai đề tài cấp Bộ là đề tài tiếp tục từ năm 2005 và sẽ kết thúc trong năm 2006 xem bảng 1 và Bảng 2.
Tiến độ triển khai, tình hình giải ngân, kết quả đạt được của 9 đề tài theo sát với các kế hoạch đã được duyệt, kết quả nghiêm cứu đảm bảo yêu cầu chất lượng phục vụ mục tiêu nghiên cứu. chi tiết tiến độ, tình hình giải ngân, kết quả đạt được của 9 đề tài được trình bày trong Phụ lục 1 kèm theo.

Đối với hai đề tài chuyển tiếp từ giai đoạn 2001-2005:
· Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, quy trình công nghệ tiên tiến, phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc
· Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngầm lưu vực sông Srêpôk bằng ứng dụng mô hình MIKE SHE
Tiến độ của hai đề tài đảm bảo và sẽ kết thúc đúng theo kế hoạch được duyệt là thực hiện trong hai năm 2004-2005.

Một số kết quả chính đạt được của hai đề tài

Đối với đề tài nghiên cứu về quy hoạch miền núi và trung du Bắc Bộ đã hoàn thành 50% khối lựng công việc năm 2006 đúng kế hoạch: cụ thể đã tiến hành các công việc sau
· Đã rà soát phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch ở Việt Nam nói chung và Trung du miền núi phái Bắc nói riêng.

· Đã thu thập thông tin, phân tích đánh giá các công nghệ tiên tiến đã và đang được sử dụng trong công tác lập quy hoạch.

· Đã xác định, phân tích đánh giá các thách thức đối với công tác quy hoạch thuỷ lợi trong thời gian trước mắt.
· Đã lựa chọn được khu vực ứng dụng thử nghiệm là lưu vực Nậm Rốm tỉnh Điện Biên.

Đối với đề tài MIKE SHE đã đạt khoảng 55% khối lượng công việc năm 2006, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm các nội dung nghiên cứu, một số kết quả chính như sau:

· Rà soát thu thập thông tin số liệu về vùng nghiên cứu cao nguyên Daklak.

· Đa tiến hành khảo sát thực địa vùng canh tác cây công nghiệp cà phê Buồn Ma Thuột, gặp gỡ các cơ quan quản lý địa phương, các hộ nông dân điều tra loại hình sử dụng nước mặt nước ngầm, hệ thống khai thác và sử dụng nước ngầm.
· Đa điều tra tìm hiểu về ranh giới biên thuỷ văn cho hệ thống nưcớ mặt và nước ngầm để đưa vào xây dựng mô hình tính toán.

· Đã cài đặt và tìm hiểu phương pháp khai thác phần mềm ArcView GIS phục vụ bước phân tầng các tầng đất đá sử dụng trong mô hình toán.

· Đã và đang điều tra diễn biến thay đổi sử dụng đất vùng nghiên cứu.

· Bước đầu đã thiết lập mô hình tính toán, đang hoàn chỉnh và bổ sung số liệu đàu vào cho các thành phần mô hình toán MIKE SHE cho vùng nghiên cứu.

Bảng 1. Danh sách các đề tài cấp Bộ được giao thực hiện năm 2006
	TT
	Tên đề tài
	Kinh phí

(triệu đ)

	1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng

(Đề tài mở mới)
	800

	2
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, quy trình công nghệ tiến tiến, phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững các tỉnh trung du miền núi phía Bắc
(Đề tài tiếp tục từ năm 2005)
	250

	3
	Nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngầm lưu vực sông Srêpôk bằng ứng dụng mô hình MIKE SHE
(Đề tài tiếp tục từ năm 2005)
	200


Bảng 2. Danh sách các đề tài cấp Cơ sở được giao thực hiện năm 2006

	TT
	Tên đề tài
	Kinh phí

(triệu đ)

	1
	Nghiên cứu chuẩn hoá bộ thông số mô hình mưa-dòng chảy cho các lưu vực vừa và nhỏ phục vụ cho công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
(Đề tài mở mới thực hiện trong hai năm, 2006-2007)
	100

	2
	Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ lập “Quy hoạch quản lý khai thác các hệ thống công trình thuỷ lợi”
(Đề tài mở mới thực hiện trong 1  năm 2007)
	65

	3
	Áp dụng mô hình MIKE 21 đánh giá ảnh hưởng của đập ngăn mặn Hà Ra Xóm Bóng đối với thoát lũ sông Cái Nha Trang
(Đề tài mở mới thực hiện trong 1  năm 2007)
	25

	4
	Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Microsoft Project vào việc lập kế hoạch và quản lý hiệu quả thực hiện các dự án quy hoạch thuỷ lợi
(Đề tài mở mới thực hiện trong 1  năm 2007)
	45

	5
	Xây dựng chương trình định lượng lượng mưa dự báo 5 ngày (thời đoạn 6 giờ) tại các trạm đo mưa trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm nghiên cứu khí quyển Quốc gia (Mỹ) phục vụ công tác phòng chống bão lụt hàng năm
(Đề tài mở mới thực hiện trong 1  năm 2007)
	25

	6
	Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
(Đề tài mở mới thực hiện trong 1  năm 2007)
	40


I.2. Xây dựng tiềm lực

Triển khai đưa vào ứng dụng công nghệ mới tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý nguồn nước như công nghệ GAMS, ECOLab, MIKE 21 flexible mesh, SOBEK, IQQM, xử lý ảnh viễn thám.

Cử cán bộ theo học các khoá đào tạo Tiến sĩ, Thạc sỹ trong và ngoài nước.

Cử cán bộ đi đào tạo các khoá nâng cao kiến thức nghiên cứu trong và ngoài nước.
Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu như mua sắm hệ thống máy tính xử lý tốc độ cao.
Triển khai đưa công nghệ mới ứng dụng lên kế hoạch và quản lý hiệu quả dự án quy hoạch thuỷ lợi.
Triển khai xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu dạng ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch và quản lý nguồn nước.
Duy trì phát triển mạng máy tính nội bộ cơ quan, trang thông tin internet giới thiệu, phổ biến và trao đổi thông tin hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
I.3. Thực hiện các nhiệm vụ KHCN khác

Viện đã chủ trì thực hiện xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô trong mùa khô phục vụ các ngành kinh tế. Tham gia xây dựng quy trình vận hành mùa lũ.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đối tác và giám đốc dự án hợp tác Tăng cường các Viện ngành nước (WRSI) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ đào tạo cán bộ quy hoạch, chuyên gia nghiên cứu về quy hoạch và quản lý các kỹ năng chuyên sâu về hoạch định, quản lý, kỹ thuật nguồn nước, môi trường nguồn nước, công nghệ mô hình toán tiên tiến.
Tiếp nhận chuyển giao công nghệ ECOLab từ Viện Thuỷ lực Đan Mạch (DHI) ứng dụng cho bài toán thuỷ động lực học 1 chiều bước đầu triển khai ứng dụng cho hệ thống thuỷ nông sông Nhuệ, sông Đáy. Qua đào tạo 15 cán bộ của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã sử dụng thành thạo và có khả năng triển khai ứng dụng thực tế mô hình toán thuỷ động lực học 1 chiều mô phỏng các quá trình biến đổi sinh thái trong môi trường nước sông Nhuệ.

Viện đã hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới với các tổ chức quốc tế như Viện Thuỷ lực Đan Mạch, Uỷ hội sông Mekông quốc tế, Tổ chức tình nguyên viên Úc, Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực quốc tế (IFPRI)....
Đã tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong quy hoạch và quản lý nguồn nước, ví dụ như Diễn đàn thế giới về nước ở Thuỵ Điển, hội thảo về Quản lý Vận hành hồ chứa ở Trung Quốc, Hội thảo về Quản lý môi trường lưu vực sông ở Lào, Hội thảo về Mạng liên kết các tổ chức lưu vực sông Châu Á (NABRO) ở Indonesia, Philipine, Malaysia, tham quan các cơ quan tổ chức nghiên cứu ở Châu Âu, Châu Á.....
I.4. Đánh giá chung

Nhìn chung Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ KHCN được giao trong 6 tháng đầu năm. Viện đã thực hiện tốt công tác xây dựng tiềm lực KHCN, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.
II. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu năm 2007

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn, các chương trình cấp thiết của bộ, yêu cầu cấp thiết của thực tế sản xuất Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đề xuất thực hiện các nôi dung sau.

II.1. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đề xuất 6 đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2007, trong đó có một đề tài tiếp tục từ năm 2006. Danh sách 6 đề tài  được trình bày trong Bảng 3 và Bảng 4 (Chi tiết về tính cấp thiết mục tiêu, thời gian thực hiện, kết quả dự kiến đạt được, kinh phí thực hiện đươc trình bày trong Phụ lục 2). Danh sách các đề xuất đề tài KHCN cấp Cơ sở trong Phụ lục 3.
Bảng 3. Danh sách đề tài cấp Bộ tiếp tục thực hiện từ năm 2006

	TT
	Tên đề tài
	Kinh phí 2007

	1
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ để phát triển bền vững lưu vực sông Hồng
	900 triệu đồng


Bảng 4. Danh sách đề xuất đề tài NC cấp mới Bộ năm 2007 xếp theo thứ tự ưu tiên (chi tiết các nội dung xem Phụ lục 2)
	TT
	Tên đề tài
	Thứ tự ưu tiên

	1
	Nghiên cứu giải pháp quản lý khai thác hợp lý về kinh tế và môi trường nguồn nước lưu vực sông Hương
	1

	2
	Nghiên cứu hướng dòng chảy mùa lũ lưu vực sông Trà Khúc sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao để kiểm định mô hình dòng chảy 2 chiều
	2

	3
	Nghiên cứu cơ sở phương pháp luận và xác định dòng chảy môi trường cho lưu vực sông Hồng
	3

	4
	Xây dựng cơ sở khoa học cho các giải pháp đối phó với lũ cực lớn trên lưu vực sông Hồng
	4

	5
	Nghiên cứu và xây dựng mô hình tính toán thiết kế hệ thống tưới phục vụ cho công tác lập quy hoạch và dự án đầu tư
	5


II.2. Dự án tăng cường tiềm lực khoa học
Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đang trình xin Bộ duyệt mở rông trụ sở cơ quan tại Thanh Trì-Hà Nội để mở rộng và nâng cấp cơ sở thí nghiệm chất lượng nước.
II.3. Đào tạo cán bộ KHCN
Đào tạo nguồn nhân lực trong quy hoạch quản lý nguồn nước :
Bậc tiến sỹ: 

đào tạo ở nước ngoài 2 người
đào tạo ở trong nước 2 người
Bậc thạc sỹ: 

đào tạo ở nước ngoài 2 người
đào tạo ở trong nước 2 người
Chuyên môn đào tạo về phát triển nguồn nước, thuỷ văn, thuỷ nông-quy hoạch.
II.4. Hợp tác quốc tế

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm một số Viện, cơ quan nghiên cứu quản lý nguồn nước, môi trường sinh thái ở Châu Âu, Châu Á trao đổi kinh nghiệm trong các vấn đề phân tích, đánh giá, quản lý môi trường nguồn nước. Dự kiến kinh phí 120 triệu đồng. Chuyến tham quan sẽ giúp các cán bộ quản lý, chuyên gia quy hoạch, chuyên gia nghiên cứu học tập kinh nghiệm về công nghệ, quản lý môi trường nguồn nước, môi trường hệ sinh thái nguồn nước của các nước tiên tiến trên thế giới.
Hợp tác với Viện Thuỷ lực Đan Mạch (DHI) tiếp nhận chuyển giao công nghệ mô hình toán hệ sinh thái nguồn nước ECOLab ứng dụng cho bài toán thuỷ động lực học 2 chiều bước đầu triển khai ứng dụng cho hệ sinh thái đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hạ lưu vực sông Hương. Dự kiến kinh phí đào tạo là 150 triệu đồng. Qua đào tạo 10-20 cán bộ của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi sẽ sử dụng thành thạo và có khả năng triển khai ứng dụng thực tế mô hình toàn thuỷ động lực học 2 chiều mô phỏng các quá trình biến đổi sinh thái trong môi trường nước.
Hợp tác với Uỷ hội sông Mekong quốc tế triển khai đưa vào ứng dụng các công nghệ mới trong tính toán thuỷ văn, thuỷ lực, môi trường sinh thái phục vụ công tác hợp tác phát triển các nước ven sông lưu vực Mekong gồm có Cămpuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
II.5. Công tác thông tin khoa học công nghệ
Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý cán bộ, quản lý công văn đi công văn đến phục vụ công tác văn thư.
Tiếp tục cập nhật, phát triển trang thông tin internet giới thiệu, phổ biến và trao đổi thông tin hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.
	
	VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI 


DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC
1. Kết quả thực hiện các đề tài NCKH 6 tháng đầu năm 2006 của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

2. Nội dung chi tiêt các đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 (đề xuất mới) của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

Danh sách đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2007 của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện các đề tài NCKH 6 tháng đầu năm 2006 của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

PHỤ LỤC 2

Nội dung chi tiêt các đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ năm 2007 (đề xuất mới) của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi
PHỤ LỤC 3

Danh sách đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2007 của Viện Quy hoạch Thuỷ lợi

	TT
	Tên đề tài

	1
	Xây dựng bộ phần mềm tính toán dòng chảy lũ thiết kế theo quy phạm C677

	2
	Xây dựng phầm mềm quản lý văn thư

	3
	Xây dựng chương trình tính toán chế độ tưới cho cây trồng

	4
	Ứng dụng mô hình MIKE 21 lưới linh hoạt trong nghiên cứu chế đột huỷ lực vùng cửa sông

	5
	Ứng dụng mô hình MIKE 21c trong tính toán bồi xói


BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2007
Hà Nội 2006

